Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk165900018]- Tên gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy X52 – Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian bắt đầu thực hiện: Tháng 4/2026.
- Nội dung chủ yếu của gói thầu: Cung cấp đá mài, giẽ lau, chổi sơn, đèn pin, trang bị, dụng cụ phục vụ sửa chữa tàu.
-Thời gian giao hàng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
Vật tư được cấp phải đúng chủng loại, là hàng mới, chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có thay đổi nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng sản phẩm. Vận chuyển, bảo quản và yêu cầu về bảo hành đối với sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ 
liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1 
	Ắc quy 12V - 100 Ah Đồng Nai N100
	Loại bình: Ắc quy Nước / Hybrid (cần bảo dưỡng); Điện áp: 12V; Dung lượng: 100Ah; Dòng khởi động (CCA/Dòng xả): 500A; Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 406 x 174 x 208 mm; Loại cọc: Cọc to, nổi; Thể tích axit: 7.2L

	2 
	Ắc quy khô 12V - 180Ah Đồng Nai N200S
	Loại ắc quy: Ắc quy nước (cần châm nước/bảo dưỡng).Điện áp: 12 Volt.Dung lượng: 180 Ah.Kích thước (Dài x Rộng x Cao): Khoảng \(508 \times 273 \times 215\) mm.Trọng lượng: \(\approx \) 30,69 kg (chưa axit).Thể tích axit: 17 Lít.

	3 
	Ắc quy nước Đồng Nai 12V - 75Ah N70z
	Loại bình: Ắc quy nước (axit-chì).Điện áp: 12V.Dung lượng: 75Ah.Kích thước (D x R x C): \(303 \times 171 \times 200\) mm.

	4 
	Aptomat 3 pha LS 20A
	số pha : 3P; dòng điện định mức : 20A; dòng cắt : 6KA

	5 
	Axetol Axetol  99,5%
	Axeton, còn được gọi là dimethylformadehyde, là một hợp chất hữu cơ có công thức (CH3)2CO. Axeton là chất lỏng không màu, bay hơi nhanh, dễ cháy, có mùi đặc trưng

	6 
	Bàn chà sắt
	Bàn chải sắt Tolsen 32060 là một vật dụng chuyên dùng để chải, cọ rửa, làm sạch các loại máy móc thiết móc

	7 
	Bàn chải nhựa lớn
	Kích thước: 12.5 x 5.5cm. Đơn vị tính: Cái. Qui cách: 10 cái/Túi – 200cai/Thùng

	8 
	Bàn Inox SUS304 KT: 700x1100mm
	Bàn xếp inox 304 KT 1100x700xC730(mm)

	9 
	Bàn làm việc Hòa Phát ATM120
	 Kích Thước: W1200 x D700 x H750 mm · Chất liệu: gỗ Melamine cao cấp

	10 
	Băng keo cách điện
	 Băng keo phải có độ dai; Băng keo phải có độ kết dính cao kể cả khi bị co giãn; Kích thước: 0,1x18x8000 

	11 
	Băng keo giấy
	 48mm x 30m / 1.88" x 32.8yards 

	12 
	Băng keo trong
	 Băng keo trong 200 yards Thiên Long BKT-200 

	13 
	Bảng Mica khung nhôm treo tưởng KT: 1500x800mm
	 KT: 1500x800mm

	14 
	Băng vải amiang cách điện bản 20mm
	 Băng vải amiang là sản phẩm được dệt từ sợi amiăng tạo thành tấm vải. Sản phẩm với công dụng như cách nhiệt, chống cháy và bảo ôn. 

	15 
	Bánh lăn nhám biên dạng kim cương ZEUS
	BÁNH LĂN NHÁM BIÊN DẠNG KIM CƯƠNG ZEUS 290161 BƯỚC 1,0

	16 
	Bánh lăn nhám nghiêng 30 độ ZEUS
	BÁNH LĂN NHÁM CHÉO TRÁI 30° BƯỚC 1,5 ZEUS 

	17 
	Bát đánh rỉ
	Đường kính lỗ trục:16mm; Brush diameter: 90mm; Phương pháp lắp đặt: Lắp lỗ ren; Vật liệu ứng dụng: Kim loại

	18 
	Bát kẹp D100
	Kích thước: (L x W x H) 252mm x 50mm x 58mm

	19 
	Bát kẹp D42
	Chất liệu: thép mạ điện; Bán sỉ đai treo ống D42, D48 là một trong những phụ kiện dùng để cố định, treo ống cứu hỏa, treo ống nước, ống dẫn khí…Dùng treo các ống thép, ống nhựa, ống đồng mà các ống này treo lơ lửng trên không, không có sự tiếp xúc với giá đỡ

	20 
	Bát kẹp D60
	Chất liệu: thép mạ điện; Bán sỉ đai treo ống D60 là một trong những phụ kiện dùng để cố định, treo ống cứu hỏa, treo ống nước, ống dẫn khí…Dùng treo các ống thép, ống nhựa, ống đồng mà các ống này treo lơ lửng trên không, không có sự tiếp xúc với giá đỡ

	21 
	Biển chức danh Mica trong suốt
	Thân : Được làm từ vật liệu trong suốt 5mm. KT: 120x240mm;  Đế : Được làm từ mica dày 15, 20mm. Gia công cắt CNC, đánh bóng đế.

	22 
	Bình thủy điện PANASONIC NC-EG4000CSY
	Chất liệu ruột bình: Kim loại phủ Carbon chống dính; Chất liệu vỏ: Nhựa; Màu sắc: Trắng; Dung tích: 4 lít; Nhiệt độ đun sôi: 98 độ C; Bảng điều khiển: Điện tử

	23 
	Bộ bàn ren
	Bộ Taro bàn ren 40 chi tiết SKC · Model: SKC40 ; Bộ Taro 40 món TOP TAP-50028

	24 
	Bộ bép cắt máy CNC ( 01 bộ dòng 80A, 01 bộ dóng 150A)
	Chất liệu: Đồng mạ lớp bảo vệ bên ngoài- Bép Cắt Plasma sử dụng cho dây cắt Plasma P80, P100 hoặc P120- Bép Cắt Plasma là dòng bép có chất lượng tốt- Phù hợp dòng cắt từ 40A - 120A- Với các khoảng dòng cắt khác nhau sẽ tương ứng với vỏ bép cắt có các lỗ khác nhau như: 1.1mm; 1.3mm; 1.5mm; 1.7mm- Vỏ bép có lỗ bép 1.1mm cho dòng cắt 40A cắt độ dày dưới 1 - 6mm

	25 
	Bộ bép cắt Plasma pro 200A ( 01 bộ dòng 130A, 01 bộ dòng 200A)
	Bép cắt plasma 200A dùng cho chế độ cắt thép thường/Inox/nhôm của máy cắt plasma MAXPRO200

	26 
	Bộ chia khí nén (3 chạc)
	Chất liệu: Thép mạ.Kích thước: 1/2″Áp lực: 0,5-7kgf/cm2; Áp lực lớn nhất: 10kgf/cm2; Gồm 1 đế ren 13 mm để bắt vào máy nén khí và 3 nhánh là đầu kết nối nhanh.

	27 
	Bộ cờ lê 8-24 
	Màu sắc: Trắng bạc; Chất liệu: Thép Vanadium không gỉ với độ bền cao. Cờ lê 1 đầu hở và 1 đầu vòng; Bộ 8-24 gồm 14 cây: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, ...

	28 
	Bộ dây hàn
	Bộ dây hàn điện tử Legi 10M sử dụng cho dòng máy hàn LG-180S, LG-260TIG, LG-315TIG

	29 
	Bộ dây hàn hơi oxy gas
	Chất liệu: Thường là 2 lớp nhựa PVC và 1 lớp bố gia cường, chịu được áp suất cao (khoảng \(10-20\) bar).Kích thước phổ biến: Dây đôi có đường kính trong 6.5mm hoặc 8.0mm.

	30 
	Bộ điều khiển máy phun nước áp lực 1000bar
	Dải áp suất: ~1000 Bar. Dung môi: dầu/nước. Kích thước máy: 240 x 185 x 95 mm (H x W x D). Trọng lượng máy: 1.8 Kg. 

	31 
	Bộ đóng chữ 12mm
	Bộ đóng chữ, A-Z. Kích thước, 12mm

	32 
	Bộ đóng chữ 8mm 
	 Bộ đóng chữ TOP YC-601-8.0 làm từ chất liệu thép có độ bền, chịu được lực cao

	33 
	Bộ đóng số 12mm
	Bộ đột chữ 12mm với 27 ký tự. · - Vật liệu từ thép siêu cứng . · - Dùng đột chữ lên trên bề mặt kim loại hoặc vật liệu dẻo. 

	34 
	Bộ đục lỗ 15 món (Ф3-25mm) 
	Bộ đục lỗ Đài Loan 15 chi tiết 3-25mm ĐL-325. - Bộ đục lỗ làm bằng thép hợp kim, chuyên dùng để đục lỗ goăng, lỗ tròn lên thắt lưng nhanh gọn.

	35 
	Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng TOTAL 142pcs
	Bộ 142 cái công cụ kết hợp: Phần 1/2" Dr. gồm: 19 đầu cắm lục giác:8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32mm.

	36 
	Bộ dụng cụ tiện ren ống BSPT Tolsen
	Bộ dụng cụ làm ren ống BSPT TOLSEN 33011 có tất cả 9 chi tiết, trong đó có 5 bộ khuôn ren: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"

	37 
	Bộ kép đá máy mài khí nén (02 cái/bộ)
	Được làm từ thép cao cấp, chịu được tốc độ và nhiệt độ cao trong quá trình sử dụng.

	38 
	Bộ khò gas mini
	Nguyên Liệu: Nhựa + hợp kim Cân nặng:90.2gr Ứng Dụng Nguyên Liệu: Khí gas Ứng Dụng Sử Dụng

	39 
	Bộ khóa đa điểm tay gạt cửa nhựa lõi thép 
	Chất liệu: Thép cao cấp - sơn tĩnh điện màu trắng

	40 
	Bộ kìm ép cos ống khí nén, ống thủy lực
	Lực ép: Thường từ 6 đến 14 tấn.Phạm vi ép: 4-70mm² (cầm tay nhỏ) đến 16-400mm² (thủy lực nặng).Khuôn đi kèm: Thường đi kèm hộp đựng nhựa bao gồm các cặp khuôn từ 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²....

	41 
	Bộ lọc khí AFC2000 kèm khớp nối nhanh
	Kích thước cổng (Ren): (1/4") (khoảng (13mm)).Chức năng: Tách nước, chỉnh áp (AFR2000) và bôi trơn (AL2000).Áp suất làm việc tối đa: (0.95MPa) (9.5 kg/cm^2)).Áp suất điều chỉnh: (0.15 - 0.85 MPa) ((1.5 - 8.5 bar)).Nhiệt độ hoạt động: (-5 sim 70^circ C).Cấp độ lọc: (40 mu m).

	42 
	Bộ mảnh phay APMT1604PDER-H2/VP15TF
	Chất liệu: Carbide; Lớp phủ: VP15TF; Góc cắt: 90 độ; Bán kính Re: 0.8; Đường kính dao: 11mm; Độ dày dao: 4.76mm; Ứng dụng: Phù hợp cho việc gia công đa vật liệu

	43 
	Bộ tua vít
	Kích thước: 4, 5, 6, PH0, PH1, PH2, PH3mm; Chất liệu: Cr-V

	44 
	Bộ tua vít đóng 8 chi tiết
	Chất liệu, Thép ; Bao gồm, 1 cái thân Tua vít đóng ; 1 đầu tua vít bake + 8mm dài 30mm số 3.

	45 
	Bơm thử áp lực bằng tay 60kG/cm2
	Áp lực thử tối đa 60kg/cm2 (6Mpa)-Dung tích 1 lần cấp nước 13cc-Dung tích thùng đựng nước 4.5L-Đường kính ngõ ra bơm 1/4”-Kích thước LxWxH 320x200x300mm-Trọng lượng 3.3kg

	46 
	Bồn cầu INAX 2 khối C-306VA
	Kích thước: Khoảng (744 times 722 times 440text{ mm}) (DxRxC)Tâm xả: (300 text{ mm}) (cố định).Loại xả: Xả nhấn 2 chế độ.Phụ kiện: Đã bao gồm đế thải nước (PT-B102) và van khóa nước

	47 
	Bồn nước Inox 3000 lít Đại Thành
	Chất liệu: Inox SUS 304 cao cấp nhập khẩu, đảm bảo vệ sinh an toàn nguồn nước.Dung tích: 3000L (3 khối).Kích thước tham khảo: Đường kính phổ biến (phi 1140) - (1380text{mm}), chiều dài khoảng (2100text{mm}-2340text{mm}).

	48 
	Bồn tiểu nam INAX U431VR/BW1
	Kích thước: \(330 \times 330 \times 640\) mm; Lượng nước xả: 2 lít/lần; Màu sắc: Trắng (BW1)

	49 
	Bóng cao áp 1000w Metal Halide MH E40 Philips
	Công suất: 1000W, đuôi E40.Quang thông: (90.000) - (110.000text{ lm}) mang lại nguồn sáng mạnh mẽ.Nhiệt độ màu: (3400text{K}) - (4000text{K) (trắng ấm đến trắng tự nhiên), chỉ số hoàn màu CRI 65.Tuổi thọ: \(12.000\) - \(15.000\) giờ.

	50 
	Bóng đèn LED Tuýp Rạng Đông 20W
	Bóng đèn LED tuýp thủy tinh T8 1200/20W ; Công suất: 20W ; Điện áp: 220V/50Hz ; Quang thông: 2600/2600/2600/2400lm ; Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/4000K/3000K

	51 
	Bóng Led Rạng Đông đui xoáy loại 220V/20W A95N1
	Điện áp: 220V/50Hz ; Quang thông: 2200/2000 lm ; Nhiệt độ màu: 6500K/3000K ; Hiệu suất danh định: 110/100 lm/W ; Tuổi thọ: 20.000 giờ.

	52 
	Bông sợi gốm dạng tấm 50mm
	Độ dày: 50mm (cố định).Tỷ trọng (Density): Phổ biến là 96kg/m³, 128kg/m³ (cao cấp có thể lên đến 300kg/m³).Nhiệt độ chịu lửa: \(1260^{\circ}C - 1430^{\circ}C\).Kích thước thông dụng: \(600 \times 900 \times 50mm\) hoặc \(610 \times 3600/7200mm\).

	53 
	Bột chống ẩm
	Bột hút ẩm hay còn gọi là bột chống ẩm Canxi clorua dihydrat dạng bột là chất bột màu trắng, có công thức hóa học CaCl2·2H20, dễ hòa tan.

	54 
	Bột trét tường nội thất Jotun
	Tính năng bột trét tường nội thất Jotun · Trắng, mịn, dẻo. · Dễ thi công. · Định mức phủ lý thuyết khoảng 0.8 – 1.3 m²/kg. · Độ dầy, khô (µm) khoảng 1000 - 2000 ...

	55 
	Búa 1 kg
	Thép carbon 45; Đầu búa nặng: 1000 g - 12/T

	56 
	Búa 2 kg
	Thép carbon 45; Đầu búa nặng: 2000 g - 12/T

	57 
	Búa 3 kg
	Thép carbon 45; Đầu búa nặng: 3000 g - 12/T

	58 
	Búa máy gõ rỉ Jet chisel JEX-24
	Áp suất khí: 0.59 MPa (\(6 \text{ kgf/cm}^2\)); Trọng lượng: 2.7 kg; Kích thước kim: 3mm x 180mm (hoặc 2mm x 180mm tùy phiên bản)

	59 
	Bulong inox M10x40
	Size Ren:M10; Bước Ren:1.5 mm; Loại Ren:
Thô

	60 
	Bulong inox M10x60 + ecu
	Bulong Inox 304 M10x60 DIN933 ren suốt. Sản phẩm bền bỉ, chống ăn mòn hiệu quả trong nhiều môi trường

	61 
	Bulong inox M12x50
	Bulong Inox 304 M12x50 được xác định theo cấp bền A2-70, với giới hạn bền kéo tối thiểu là 700 MPa và giới hạn chảy tối thiểu là 450 MPa.

	62 
	Bulong inox M12x50 + Ecu + đệm
	Bulong + ecu M12x50 ·

	63 
	Bulong inox M14x50
	 M14x500mm INOX 304

	64 
	Bulong inox M16x35
	M16x35mm INOX 304

	65 
	Bulong inox M16x50 + Ecu + đệm
	  M16x50 + Ecu + đệm INOX 306

	66 
	Bulong inox M6x30
	 M6x30 INOX 304

	67 
	Bulong inox M8x30
	 M8x30 INOX 304

	68 
	Bulong inox M8x30 + Ecu + đệm
	 M8x30 + Ecu + đệm INOX 304

	69 
	Bulong M16x35
	M16x35 INOX 304

	70 
	Bulong thép đầu lục giác M5x45
	M5x45 INOX 304

	71 
	Bút xóa
	Correction Tape Thiên Long - Khô siêu nhanh Viết được ngay sau khi xóa

	72 
	Cán dao tiện tạo rãnh và tiện trong KYOCERA
	Cán dao tiện rãnh lỗ: KGDI…Lưỡi dao (mảnh dao) tiện rãnh lỗ: GDM…Vật liệu lớp phủ mảnh dao: TN620, PR1535, PR1225, PR1215; Đường kính rãnh dao: từ 2.0 mm - 5.0 mm; Độ sâu rãnh: 4.5 mm - 11.0 mm; Ứng dụng cho vật liệu gia công : Vật liệu thép, Inox ( SUS304,...),Nhôm, Gang, Inconel 718,Titanium,...

	73 
	Cần siết tự động 1/4 Garant 72
	Cần siết tự động 1/4 Garant 72 răng dài 116 mm 

	74 
	Cần siết tự động 3/8 Garant 72
	Cần siết lực tự động 3/8inch chuôi gài (drive): 3/8 inch ; tổng chiều dài: 90 mm

	75 
	Cảo 2 chấu TACTIX 200mm
	Cảo 2 chấu tactix 200mm CChất liệu: Thép crom vanadium; Kích thước: 200mm Công dụng: Dùng trong tháo lắp máy.

	76 
	Cảo 3 chấu Kingtony
	Số chấu hay số chân, số càng (jaw (leg)) : 3 chấu. • Độ mở của chấu (Spread (A)) : 300mm.

	77 
	Cảo 3 chấu TACTIX 200mm
	Chất liệu: Thép Chrome Vanadium Cr-V · Số chấu: 3 chấu

	78 
	Cảo chữ C 6inch
	Kích thước: 6 inch (\(150mm \sim 153mm\)).Chất liệu: Thép đúc, hợp kim thép hoặc gang, thường được sơn đen hoặc photpho hóa để tăng độ cứng.

	79 
	Cao su non
	Quy cách: 0.075mm x 1/2 " x 10 Mét;  Kích thước đóng gói: 720 cuộn / 12 hộp / thùng

	80 
	Cao su tấm 3mm
	Chất liệu: Cao su - Độ dày: 3mm - Chiều rộng: 1m - Chiều dài: 10m. 

	81 
	Cao su tấm 5mm
	Chất liệu: Cao su - Độ dày: 5mm - Chiều rộng: 1m - Chiều dài: 10m. 

	82 
	Cao su xốp dày 15mm
	Chất liệu: Thường là mút xốp EVA, cao su non hoặc mút xốp cao su đen; Độ dày: \(15mm\) (\(1.5cm\) hay \(15ly\)).Tính năng: Mềm, mịn, đàn hồi tốt, cách âm, cách nhiệt, chống rung, chịu lực tốt.Kích thước thông dụng: Dạng tấm (\(1.2m \times 2.5m\) hoặc \(1m \times 2m\)) hoặc dạng cuộn.
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	Cảo thủy lực 3 chấu FACOM, U.312HJ3.
	Bộ Cảo thủy lực Facom U.312HJ3 (10 tấn, 270 mm) là loại cảo thủy lực 3 chấu, sức đẩy ép max: 10 tấn, độ mở max: 270 mm bao gồm: Xi lanh .
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	Cáp bọc lụa D10
	Cấu tạo: Cáp thép mạ kẽm có quy cách: 6×7 hoặc 6×12 được bọc một lớp nhựa PVC có màu trắng có độ dày mỏng khác nhau.Kích thước lõi: 6mm-8mm; Kích thước tổng (bao gồm cả lớp bọc nhựa): 10 mm; Quy cách: 1000m/cuộn. 
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	Cáp mạng CAT.6A UTP
	Cáp Mạng Cat6A Commscope 884024508/10 CS44Z1, Category 6A Cable, 4 pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, 305M, Reel,

	86 
	Cáp vải cẩu 3T, 75mm, dài 5m
	Tải trọng (WLL): 3 tấn (3000 kg); Chiều dài: 5 mét; Bản rộng: 75 mm (thường được gọi là bản 75mm); Chất liệu: 100% sợi Polyester cường lực; Loại: Dây dẹt 2 đầu mắt (Eye-to-eye)
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	Cáp vải cẩu hàng 10T 8m
	Tải trọng (WLL): 10 Tấn (10,000 kg).Chiều dài: 8 mét (sẵn hàng hoặc đặt trước).Chất liệu: 100% sợi Polyester siêu bền; Bản rộng: Thường là \(250\text{mm}\) (bản dẹp).Màu sắc: Cam.Kiểu dáng: Hai đầu mắt (Eye-Eye).
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	Cáp vải cẩu hàng 5T 6m
	Dây cáp vải cẩu hàng 5 tấn kích thước : 125mm. Chiều dài dây: 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, … Chất liệu: sợi công nghiệp chất lượng cao 100% polyester.
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	Cát rà xoáy (loại mịn)
	Chức năng: Làm phẳng mịn, loại bỏ cặn carbon, và đảm bảo độ kín khít tối đa (hở xupap) cho động cơ.
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	Cát rà xoáy (loại thô)
	Chức năng: Loại bỏ nhanh các vết xước sâu, cặn bẩn, và làm phẳng bề mặt kim loại bị rỗ.
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	Chấn lưu điện tử Philips 1000W
	Điện áp : 220-240V
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	Chất bôi trơn silicon 3M
	Chịu nhiệt/lạnh: Chịu nhiệt độ cao ((177^{circ }text{C}350^{circ }text{F})) và không đông đặc ở nhiệt độ thấp ((-33^{circ }text{C}) (-28^{circ }\text{F}\)).
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	Chậu rửa Inox 304 2 hố công nghiệp
	Chất liệu cao cấp: Sử dụng inox 304 chính hãng, chịu nhiệt lên đến 925 độ C, chống ăn mòn và oxy hóa, đảm bảo độ bền lâu dài.
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	Chổi chà đồng D100
	Ren lắp máy mài: M14x2.0mm; Đường kính sợi thép: phi 0.3mm
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	Chổi sơn 2f
	Kích thước: 2 inch (50.8mm) - kích thước trung bình linh hoạt.Chất liệu: Lông heo thuộc trắng siêu mịn, bám sơn tốt, bề mặt sơn láng mịn.Cán: Nhựa màu nâu, thiết kế chắc chắn, dễ cầm nắm thi công.
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	Chổi sơn 5f
	Kích thước: 5 inch (50.8mm) - kích thước trung bình linh hoạt.Chất liệu: Lông heo thuộc trắng siêu mịn, bám sơn tốt, bề mặt sơn láng mịn.Cán: Nhựa màu nâu, thiết kế chắc chắn, dễ cầm nắm thi công.
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	Chốt bán nguyệt trục cơ L12x3
	Vật liệu: Atimon;  Kích thước: ngang 30mm dài 70mm
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	Chốt chẻ D3
	Chốt Chẻ Inox 304 D3 DIN 94 Split Cotter Pins SS304 được sử dụng đi kèm với tán lục giác và bulong có khoan lỗ ở trên thân bu lông. Với mục đích chống tháo khi bộ bu lông 
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	Chốt chẻ D4
	Chốt Chẻ Inox 304 D3 DIN 94 Split Cotter Pins SS304 được sử dụng đi kèm với tán lục giác và bulong có khoan lỗ ở trên thân bu lông. Với mục đích chống tháo khi bộ bu lông 
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	Chốt chẻ D5
	Chốt Chẻ Inox 304 D3 DIN 94 Split Cotter Pins SS304 được sử dụng đi kèm với tán lục giác và bulong có khoan lỗ ở trên thân bu lông. Với mục đích chống tháo khi bộ bu lông 
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	Cờ lê thép 2 đầu miệng 32-36 ELORA
	Cờ lê vòng hai đầu 32x36mm 110-32x36 Elora 0110032361000
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	Cờ lê thép 2 đầu miệng 36-41 ELORA
	Cờ lê vòng hai đầu 36-41mm 36-41 Elora 0110032361000
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	Cờ lê thép 2 đầu miệng 41-46 ELORA
	Cờ lê vòng hai đầu 41-46 mm 110-41-46  Elora 0110032361000
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	Cờ lê thép 2 đầu miệng 46-50 ELORA
	Cờ lê vòng hai đầu46-50mm 110-46-50 Elora 0110032361000
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	Cờ lê thép 2 đầu miệng 50-55 ELORA
	Cờ lê vòng hai đầu 50-55 mm 110-50-55 Elora 0110032361000
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	Cờ lê thép 2 đầu miệng 55-60 ELORA
	Cờ lê vòng hai đầu 55-60mm 110-55-60Elora 0110032361000
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	Cờ lê thép 2 đầu miệng 65-70 ELORA
	Cờ lê vòng hai đầu 65-70mm 110- 65-70 Elora 0110032361000
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	Cờ lê thép 2 đầu miệng 75-80 ELORA
	Cờ lê vòng hai đầu 75-80mm 110-75-80 Elora 0110032361000
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	Cờ lê vòng miệng 36 TS xi bóng
	Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, chống biến dạng, chống va đập 
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	Cờ lê vòng miệng 41 TS xi bóng
	Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, chống biến dạng, chống va đập 
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	Cờ lê vòng miệng 46 TS xi bóng
	Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, chống biến dạng, chống va đập 
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	Cờ lê vòng miệng 50 TS xi bóng
	Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, chống biến dạng, chống va đập 
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	Cờ lê vòng miệng 55 TS xi bóng
	Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, chống biến dạng, chống va đập 
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	Cờ lê vòng miệng 60 TS xi bóng
	Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, chống biến dạng, chống va đập 
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	Cờ lê vòng miệng 65 TS xi bóng
	Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, chống biến dạng, chống va đập 
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	Cờ lê vòng miệng 70 TS xi bóng
	Chất liệu hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, chống biến dạng, chống va đập 
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	Com pa cơ khí INSIZE (0-210mm)
	Dải đo: 0-210mm (kích thước tổng thể 200mm); Chất liệu: Thép cacbon cao cấp, đầu đo tôi cứng, độ bền cao
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	Cồn biến tính 99,7%
	Công thức: C2H5OH. Định lượng:1000ml/chai, 20 chai/ thùng. Hàm lượng: 99.7%
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	Con lăn sơn 5f
	Cọ lăn sơn dầu Việt Mỹ 5cm hay còn gọi là Rulo lăn sơn dầu mini sử dụng cho các loại sơn dầu và keo, tổng hợp các loại keo sơn chống gỉ,chống ăn mòn,sơn gỗ.
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	Con lăn sơn 8f
	Cọ lăn sơn dầu Việt Mỹ 8cm hay còn gọi là Rulo lăn sơn dầu mini sử dụng cho các loại sơn dầu và keo, tổng hợp các loại keo sơn chống gỉ,chống ăn mòn,sơn gỗ.
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	Con lăn sơn TC Pro 23Cm
	KÍCH THƯỚC: 23cm. CẤU TẠO: - 50% Acrylic, 50% Polyester.
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	Công tắc 1 chấu
	công tắc 1 chiều Sino A96/1/2M A96/1/2M. 10.800. -10%
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	Cùm chân chó D10
	Khoá cáp chân chó được làm từ thép nhúng mạ kẽm nóng hình thù như chân chó
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	Cùm cố định D49
	Chất liệu: Thép chất lượng cao, thường được mạ kẽm để chống gỉ sét.Ưu điểm: Thiết kế chắc chắn, chịu lực cao, dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ.
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	Cụm motor máy khoan, vặn vít BOSCH
	Cụm motor 18V Bosch (160702266N): Dùng cho máy khoan pin 18V như GSR 180-LI, GSB 180-LI.
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	Cùm xoay D49
	Dày 3mm, cận nặng 0.68kg/cái. cùm xoay 49
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	Cút nối 2 đầu M27
	Chất liệu: Inox 201/304 (bền, chịu nhiệt), Đồng (chịu áp), Nhựa (nhẹ, rẻ).Công dụng: Kết nối ống thẳng, chuyển góc 90 độ, nối nhanh hệ thống tưới, hệ thống ống khí/nước.Kích thước: Ren 27mm tương ứng với ống tiêu chuẩn phi 27 hoặc 3/4 inch (inch).
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	Cút nối M36x2mm (đồng)
	Chất liệu: Đồng thau mạ SS304/SS316; Nhiệt độ làm việc: -40°C -> 100°C, khả năng chịu nhiệt tức thời lên tới 120oC; Đặc điểm: IP68; Dùng cho cáp từ 3-84 mm2
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	Đá cắt D300
	Số viên/hộp: 25 viên ; Độ dày lưỡi cắt: 3 mm ; Đường kính ren ốc:305 mm; Đường kính trong: 25.4 mm; Tiêu chuẩn:25 viên
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	Đá mài D100
	Số viên/hộp: 25 viên Độ dày lưỡi cắt: 6 mm Đường kính ren ốc: 100 mm Đường kính trong: 16 mm
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	Đá mài D180
	Kích thước phổ biến: 180 x 6 x 22 mm (Đá mài), 180 x 2 x 22 mm (Đá cắt).Đặc điểm: 2 lớp lưới thủy tinh gia cường (đối với đá cắt), độ cứng cao, chịu nhiệt tốt, mài sắt thép/inox hiệu quả
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	Đá mài D350 (dùng cho máy mài 2 đá)
	Đường kính ngoài: 350 mm.Độ dày: 40 mm (hoặc 70mm tùy dòng).Đường kính lỗ (Trục): 127 mm (thông dụng) hoặc 80mm.Độ hạt: Thô
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	Đá mài quả nhót D8
	Đá mài hình trụ nhật bản 27840 Relief cán lục giác
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	Đá mài xếp D100
	Đường kính ngoài: 100 mm (4 inch), phù hợp máy mài góc con chuột.Đường kính trong (cốt): 16 mm; Độ hạt (Grit): Phổ biến từ A40, A60, A80
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	Dao dọc giấy
	Kích thước: dài 164mm x rộng 18mm x dày 0.4mm; Chất liệu: Thân bọc nhựa, Lưỡi bằng thép.Quy cách: 01 cái/hộp nhỏ, 24 hộp nhỏ/hộp lớn
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	Dao tiện ren ống Inox REX 1/2 - 3/4
	Dao tiện ren ống REX 1/2'' - 3/4'' (Ren ống 15mm - 20mm); Dao tiện ren ống REX 1"-2" ( Ren ống 25mm đến ống 50mm ) 
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	Dầu bôi trơn máy tiện PV Cutting oil
	Màu sắc: Nâu sẫm (trước khi pha).Tỷ trọng ở 15°C: 0.870 – 0.950 Kg/l.Độ nhớt (40°C): 28-50 cSt.
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	Dầu bôi trơn Mobil RARUS 827
	Đóng gói: Xô 5 gallon (18.9L; Chỉ số độ nhớt: ISO VG 100; Chất lượng: Fully Synthetic; Thời gian sử dụng: 8000 giờ

	139 
	Dầu công nghiệp (máy khâu)
	Thành phần: Dầu gốc khoáng hoặc tổng hợp: Được tinh chế kỹ lưỡng để loại bỏ tạp chất, đảm bảo độ tinh khiết.
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	Đầu cos đồng SC 1,5-5
	Tiết diện dây cáp: \(1.5 \text{mm}^2\) (phù hợp AWG 16); Kích thước lỗ bắt ốc: \(5 \text{mm}\) (Vít M5); Chất liệu: Đồng nguyên chất (thường mạ thiếc/kẽm để chống gỉ); Loại: Đầu cos bít trần (không bọc cách điện); Đường kính lỗ xỏ dây: \(\sim 2.5\text{mm}\) - \(3.7\text{mm}\)

	141 
	Dầu máy nén lạnh CAPELLA HFC 55
	Dầu được thiết kế chuyên biệt để bôi trơn máy nén, tương thích tuyệt vời với môi chất lạnh HFC/FE
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	Đầu nối nhanh khí nén PC D8, cút nối thẳng ren ngoài
	Đường kính ống hơi: \(8\text{mm}\) (PU, PE, PA).PC8-01: Ren 1/8" (\(\approx 9.6-9.7\text{mm}\)).Chất liệu: Thường bằng đồng mạ niken hoặc nhựa cao cấp kết hợp ngàm inox.
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	Đầu nối PU ống hơi khí nén 3 ngã
	Hình Dáng: Cong 90° ; Dùng Cho Ống: 6 mm ; Vật Liệu: Nhựa PBT
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	Dầu RP7 300g
	Công dụng:Phù hợp sử dụng trong dân dụng, máy móc tự động, tàu thuyền, nông cụ, công nghiệp và xây dựng
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	Dầu thuỷ lực Canary CS32
	Dầu thủy lực Mekong Canary CS 32 được sản xuất từ các loại dầu khoáng tinh chế và phụ gia tăng cường tính tăng chống gỉ sét, chống oxy hóa, chống tạo bọt.
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	Dầu thuỷ lực Castrol 68
	Dung tích/ Trọng lượng: 209 L · Ứng dụng: Chống ô-xy hóa, chống ăn mòn và chống tạo bọt cùng với

	147 
	Dây cáp điện cadivi 2x2.5mm2
	Dây điện đôi Cadivi VCmd/LF-2×2.5 mm2 (Vàng) – 0.6/1KV
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	Dây cấp khí cho heo chia khí 3/4"
	Chức năng: Chia nguồn khí nén từ máy nén khí, đầu vào 3/4" (ren trong/ngoài) chia ra nhiều đầu ra (thường là 1/4" hoặc 1/2" nối nhanh).Chất liệu: Thường là thép hợp kim, sắt hoặc nhôm, có độ bền cao.Áp suất hoạt động: Chịu được áp suất cao, thường lên đến 10 - 30 \(kg/cm^2\)

	149 
	Dây cẩu hàng 6T dài 6m 
	- Chất liệu dây: Sợi Polyete cường lực; Màu sắc: Nâu; 
Bản:150mm; Tải trọng: 6 tấn; Chiều dài: 6m.
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	Dây cẩu hàng loại 2T- bản 50mmx2m
	Chất liệu: Sợi Polyester cường lực cao.
Tải trọng (WLL): 2 Tấn (2000kg).
Bản rộng: 50mm; Chiều dài: 2 mét; Loại: Dây bẹ dẹt (Webbing Sling).
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	Dây cẩu hàng loại 2T- bản 50mmx3m
	Bề rộng: 50mm · Sức chịu tải: 2 Tấn · Màu sắc: màu xanh lá cây · Vật liệu: Polyester · Chiều dài: từ 1~8m .
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	Dây cẩu hàng loại 2T- bản 50mmx4m
	Bề rộng: 50mm · Sức chịu tải: 2 Tấn · Màu sắc: màu xanh lá cây · Vật liệu: Polyester · Chiều dài: từ 1~8m .
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	Dây đai cuộn mô tơ
	Dây đai quấn motor 1mm (cuộn ~3.5kg)
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	Dây dẫn oxy gas
	thường có cấu trúc đôi (xanh-đỏ) để dẫn khí oxy và khí gas (Acetylen, Propane) từ bình chứa đến đèn hàn/cắt. Sản phẩm có độ bền cao, chịu áp suất lớn, chống cháy và mài mòn, phổ biến với kích thước 6.5mm hoặc 8mm.
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	Dây điện 2 x 2,5 mm2 CADIVI
	Mô tảTiết diện: 2.5mm2, Lõi: 2x50/0.25, Điện áp: 300/500V
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	Dây điện 4 x 6 mm2 CADIVI
	Dây cáp điện (Cu/XLPE/PVC) CADISUN CXV 4x16 . Đồng; XLPE; PVC; 4x16mm²;
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	Dây đồng từ Ø0,18mm (không tính men cách điện)
	Đường kính lõi đồng: (0,18text{mm}) ((180mutext{m})).Chất liệu: Đồng nguyên chất, thường tráng men EIW hoặc 2UEW (chịu nhiệt cao).Đường kính tổng (có men): (le 0,207text{mm}) (thông thường ~ (0,202text{mm})).
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	Dây đồng từ Ø0,2mm (không tính men cách điện)
	Đường kính lõi đồng: ( Ø0,2mmtext{mm}) ((180mutext{m})).Chất liệu: Đồng nguyên chất, thường tráng men EIW hoặc 2UEW (chịu nhiệt cao).Đường kính tổng (có men): (le 0,207text{mm}) (thông thường ~ (0,202text{mm})).
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	Dây đồng từ Ø0,35mm (không tính men cách điện)
	Đường kính lõi đồng: ( Ø0,35text{mm}) ((180mutext{m})).Chất liệu: Đồng nguyên chất, thường tráng men EIW hoặc 2UEW (chịu nhiệt cao).Đường kính tổng (có men): (le 0,207text{mm}) (thông thường ~ (0,202text{mm}\)).
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	Dây đồng từ Ø0,9mm (không tính men cách điện)
	Đường kính lõi đồng: ( Ø0,9text{mm}) ((180mutext{m})).Chất liệu: Đồng nguyên chất, thường tráng men EIW hoặc 2UEW (chịu nhiệt cao).Đường kính tổng (có men): (le 0,207text{mm}) (thông thường ~ (0,202text{mm})).
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	Dây dù cường lực Ø10
	Chất liệu: Sợi Polyester cường lực. Màu sắc: Trắng sọc đen. Đường kính dây: phi 10mm – 12mm-14mm-16mm-18mm-20mm.
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	Dây Inox 2 mm
	Dây cáp inox 2mm, được làm từ chất liệu inox 304 còn được gọi là inox, là một loại hợp kim không gỉ của sắt với hàm lượng crom tối thiểu là 10,5%.

	163 
	Dây phun nước áp lực D8.5mm 30bar 70m/cuộn
	Sợi dây, Polypropylene ; Áp lực làm việc, 65kgf/cm2 ; Áp lực nổ, 200kgf/cm2 ; Màu sắc, Vàng ; Khối lượng, 6KG.

	164 
	Dây phun sơn Graco (30m/cuộn)
	Dây phun sơn GRACO- USA. Dây phun sơn bố kẽm, lò xo hai đầu. Quy cách: ¼” x15m. Áp lực :3.300 Psi (227Bar). Quy cách: ¼” x15m. Áp lực :7.250 Psi.

	165 
	Dây rút 300mm
	Với chiều dài 300mm, bề rộng chỉ 3,3mm và mật độ lên đến 850 sợi/kg
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	Dây rút 500mm
	Với chiều dài 500mm, bề rộng chỉ 3,3mm và mật độ lên đến 850 sợi/kg
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	Dây rút nhựa 30mm
	Với chiều dài 30mm, bề rộng chỉ 3,3mm và mật độ lên đến 850 sợi/kg

	168 
	Dây rút nhựa có bản đánh dấu
	Gồm phần dây thít và một bảng tên (thẻ ghi chú) ở đầu, thường có các kích thước phổ biến từ 10cm đến 20cm.
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	Dây thép mạ kẽm 1mm
	 Đường kính dây mạ 0,4mm – 0,5mm – 0,6mm – 0,8mm – 1,0mm 
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	Dây thép mạ kẽm 2mm
	 Đường kính dây mạ 0,4mm – 0,5mm – 0,6mm – 0,8mm – 1,0mm, 2,0mm
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	Dây thủy lực 420 bar, D27/12 dài 1m 2 đầu ren
	Áp suất làm việc: \(420 \text{ bar}\) (tương đương \(6090 \text{ psi}\)). Đây là mức áp suất rất cao, yêu cầu dây phải có kết cấu từ 4 lớp thép (4SP/4SH) hoặc 6 lớp thép (R13/R15) trở lên.

	172 
	Dây tiếp mát máy hàn 25mm
	Điện áp sử dụng: 1.6KV ; Nhiệt độ chịu đựng tối đa: 90°C. ; Tiết diện mặt cắt, 25mm2 ; Chiều dày vải cách điện, 1.2mm.
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	Đệm amiang 1mm
	Độ dày: \(1\text{mm}\) (\(1\text{ ly}\)); Kích thước phổ biến: \(1270\text{mm} \times 1270\text{mm}\) (thông dụng) hoặc khổ nhỏ hơn.
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	Đệm amiang 2mm
	Độ dày: (2text{mm}) (2text{ ly}); Kích thước phổ biến: 1270text{mm} \times 1270text{mm}) (thông dụng) hoặc khổ nhỏ hơn.
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	Đèn LED máy tiện, CNC
	Loại linh kiện: Đèn máy CNC; Công suất: 9W; Điện áp làm việc: 12V/24V/36V DC
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	Đèn LED Panel vuông 600x600 48W
	Đèn LED Panel chống chói plus vuông P07 600x600 48W ; Điện áp: (150-250)V/(50-60)Hz ; Nhiệt độ màu: 3000/4000/6500K ; Quang thông: 4800/5040/5040lm
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	Đèn pha LED 200W Rạng Đông
	LED 200W Rạng Đông CP06 200W · Công suất: 200W · Điện áp: 220V/50Hz · Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K · Quang thông: 20000 lm
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	Đèn pin cầm tay 24V
	Điện áp, 24V. Công suất đèn, 220lm. Đèn LED tuổi thọ cao, Đúng 0,9kg.

	179 
	Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KENTOM KT302
	Nguồn điện sạc: AC 220V/50Hz; Bình ắc quy khô: 6V 5Ah; Bóng đèn: LED SMD 20W
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	Điều hòa Daikin 1 chiều 36000BTU
	Điều hòa cây Daikin FVC100AV1V/RC100AGY1V 36000BTU (4HP) 1 chiều gas R32 3 Pha
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	Đồng hồ áp lực 10kgf/cm2
	Dải đo: \(0-10\text{ kgf/cm}^2\) (tương đương 10 bar, 1 Mpa hoặc 150 PSI).Chất liệu: Thân inox 304/316, vỏ inox hoặc thép sơn tĩnh điện, chân ren đồng hoặc inox.Kích thước mặt: 63mm (2.5") hoặc 100mm (4").

	182 
	Đồng hồ áp lực 20kgf/cm2
	Dải đo: (0-20\text{ kgf/cm}^2\) (tương đương 10 bar, 1 Mpa hoặc 150 PSI).Chất liệu: Thân inox 304/316, vỏ inox hoặc thép sơn tĩnh điện, chân ren đồng hoặc inox.Kích thước mặt: 63mm (2.5") hoặc 100mm (4").
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	Đồng hồ áp lực 2kgf/cm2
	Dải đo: (0-2text{ kgf/cm}^2) (tương đương 10 bar, 1 Mpa hoặc 150 PSI).Chất liệu: Thân inox 304/316, vỏ inox hoặc thép sơn tĩnh điện, chân ren đồng hoặc inox.Kích thước mặt: 63mm (2.5") hoặc 100mm (4").

	184 
	Đồng hồ áp lực 30kgf/cm2
	Dải đo: (0-30text{ kgf/cm}^2) (tương đương 10 bar, 1 Mpa hoặc 150 PSI).Chất liệu: Thân inox 304/316, vỏ inox hoặc thép sơn tĩnh điện, chân ren đồng hoặc inox.Kích thước mặt: 63mm (2.5") hoặc 100mm (4").

	185 
	Đồng hồ áp lực 5kgf/cm2
	Dải đo: (0-5\text{ kgf/cm}^2) (tương đương 10 bar, 1 Mpa hoặc 150 PSI).Chất liệu: Thân inox 304/316, vỏ inox hoặc thép sơn tĩnh điện, chân ren đồng hoặc inox.Kích thước mặt: 63mm (2.5") hoặc 100mm (4").
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	Đồng hồ áp lực 700kG/cm2
	Dải đo: (0-700\text{ kgf/cm}^2) (tương đương 10 bar, 1 Mpa hoặc 150 PSI).Chất liệu: Thân inox 304/316, vỏ inox hoặc thép sơn tĩnh điện, chân ren đồng hoặc inox.Kích thước mặt: 63mm (2.5") hoặc 100mm (4").

	187 
	Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009
	Kiểm tra điốt: 4V/0.4mA; ACA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A; Nguồn: R6P 1.5V x 2; Kích thước: 155(L) × 75(W) × 33(D)mm
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	Đũa cho máy gõ rỉ (100 cái/hộp)
	Quy cách: 100 cây/hộp.Kích thước phổ biến: Đường kính \(3 \text{ mm} \times 180 \text{ mm}\) (có loại \(2 \text{ mm}\) hoặc \(4 \text{ mm}\)).Chất liệu: Thép hợp kim cứng, chịu mài mòn cao.

	189 
	Đui đèn E27 nhựa
	Điện áp nguồn danh định: 220V ; Kiểu đầu đèn: E27 ; Khối lượng lắp trên đui: ≤ 1000g ; Chiều dài dây điện: (400±10)mm ; Cấp bảo vệ khi treo thả: IP65.
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	Dung dịch đổ ắc quy
	 Với thể tích được đóng gói là 1 Lít.- Kích thước (Dài x Rộng x Cao) : 75 x 75 x 260 (mm).H205- Khối lượng : 1.000 (Gam).

	191 
	Dung dịch làm mát Coolant IAT
	Voltronic High-Performance Coolant G11 là nước làm mát pha sẵn theo tiêu chuẩn Đức, ứng dụng công nghệ IAT giúp chịu nhiệt cao đến 125°C, ngăn ngừa quá nhiệt, chống ăn mòn và hạn chế đóng cặn trong hệ thống làm mát.

	192 
	Dung dịch vệ sinh Contact cleaner ABRO
	Chai vệ sinh mạch điện tử Abro EC-533 làm sạch mạch điện bị nhiễm bẩn, dầu mỡ, bụi bẩn ngưng tụ và khử ẩm trên bảng mạch điện tử, đầu rắc nối điện, công tắc
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	Dung dịch vệ sinh điều hòa Air condition cool cleaner 500ml
	Dung dịch vệ sinh hàn gió Apex A-520 AIR COOLER CLEANER - 25 Lít
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	Găng tay da hàn Tig chịu nhiệt
	Chất liệu cao cấp: Da thật 100%, phổ biến là da cừu (mềm) hoặc da bò, chịu nhiệt tốt, chống mài mòn, xé rách.
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	Gas lạnh R32 Chemours Freon
	Quy cách: Bình 9.5 kg.Áp suất làm việc: Thường nằm trong khoảng 125 - 150 PSI (áp suất hút). Ứng dụng: Máy điều hòa dân dụng, máy lạnh thương mại, kho lạnh
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	Gas R410A
	R410A: Là hỗn hợp gồm 50% R32 và 50% R125. Đây là loại gas lạnh phổ biến trong các máy điều hòa nhiệt độ. 

	197 
	Ghế gấp Hòa Phát G04 khung Inox
	Ghế gấp G04 của Hòa Phát có kích thước tổng thể là W470 x D515 x H890 mm. Với chiều rộng 47cm, chiều cao 51,5cm và chiều cao từ đất lên đỉnh lưng ghế là 89cm

	198 
	Ghế văn phòng chân quỳ lưng cao
	Kích thước tiêu chuẩn: W 600 – 700mm x D 600 – 750mm x H 450mm
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	Giá đỡ dàn nóng điều hòa treo tường KT: 500x400mm
	Kích thước: Dài 500mm (phần đỡ), Cao 400mm (phần áp tường).Vật liệu: Thép V3 hoặc V4 (dày 2-3mm) sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng.Thiết kế: Dạng chữ L vững chắc, có lỗ khoan sẵn để lắp đặt.Phù hợp: Máy lạnh 18.000 BTU - 24.000 BTU, thậm chí 30.000 BTU.
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	Giắc cắm 63A 3F 5 chân
	3325 Mennekes Phích cắm công nghiệp 3 pha 5 chấu 63A ; Điện áp. 400VAC ; Vị trí đồng hồ. 6H ; Cấp bảo vệ. IP67 

	201 
	Giấy cách điện dày Ø0,2mm (màu trắng)
	Kích thước · 40cm x 100cm ; Mặt giấy · Nhám xù cả 2 mặt ; Chất liệu · Nhựa tổng hợp cách điện ; Màu sắc · Trắng sữa đục ; Đặc tính · Không thấm nước, chịu nhiệt
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	Giấy cách điện dày Ø0,2mm (màu xanh)
	Kích thước · 40cm x 100cm ; Mặt giấy · Nhám xù cả 2 mặt ; Chất liệu · Nhựa tổng hợp cách điện ; Màu sắc · xanh ; Đặc tính · Không thấm nước, chịu nhiệt

	203 
	Giấy nhám A100
	Vải nhám mềm jb5, độ nhám AA100, hạt mài Aluminum Oxide, nền vải rất mềm dẻo và mềm giúp chà được mọi góc cạnh cho gỗ, chà tay hay máy rung
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	Giấy nhám A1000
	Vải nhám mềm jb5, độ nhám A1000 hạt mài Aluminum Oxide, nền vải rất mềm dẻo và mềm giúp chà được mọi góc cạnh cho gỗ, chà tay hay máy rung
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	Giấy nhám A600
	Vải nhám mềm jb5, độ nhám  A600, hạt mài Aluminum Oxide, nền vải rất mềm dẻo và mềm giúp chà được mọi góc cạnh cho gỗ, chà tay hay máy rung
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	Giấy nhám P180
	Vải nhám mềm jb5, độ nhám P180, hạt mài Aluminum Oxide, nền vải rất mềm dẻo và mềm giúp chà được mọi góc cạnh cho gỗ, chà tay hay máy rung
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	Giấy nhám P400
	Vải nhám mềm jb5, độ nhám  P400, hạt mài Aluminum Oxide, nền vải rất mềm dẻo và mềm giúp chà được mọi góc cạnh cho gỗ, chà tay hay máy rung
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	Giẻ lau
	Giẻ lau vải vụn màu nhỏ bền, thấm hút tốt, thích hợp lau dầu mỡ, vệ sinh máy móc

	209 
	Gỗ MDF chống nước KT: 1220x2440x18mm
	Kích thước tiêu chuẩn: 1220mm x 2440mm.Độ dày: 18mm (1.8cm) - độ dày phổ biến nhất cho tủ bếp, kệ, cánh cửa tủ.

	210 
	Gudong M10
	Guzong Inox 304 M10x20
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	Gudong M12
	Guzong Inox 304 M12x20
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	Gudong M14
	Guzong Inox 304 M14x20

	213 
	Gudong M16
	Guzong Inox 304 M16x20

	214 
	Gudong M18
	Guzong Inox 304 M18x20
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	Gudong M8
	Guzong Inox 304 M8x20

	216 
	Hàng rào di động INOX KT: 1,2m x 2,8m (kéo dài)
	Chất liệu: Inox sáng bóng, chống gỉ sét, chịu được thời tiết khắc nghiệt.Kích thước: Cao \(1.2\text{m} \times\) Kéo dài tối đa \(2.8\text{m}\).Thiết kế: Dạng xếp co giãn (nhíp) linh hoạt, dễ dàng kéo ra hoặc thu gọn khi không sử dụng.

	217 
	Hóa chất tẩy cáu cặn AT5400
	hóa chất chuyên dụng để tẩy rửa cáu cặn, muội than, dầu mỡ và bụi bẩn trên bề mặt kim loại, đặc biệt hiệu quả cho sinh hàn gió, sinh hàn đồng và hệ thống làm mát động cơ.

	218 
	Hộp khẩu 24 chi tiết TOP
	Chất liệu: Thép Chrome Vanadium (Cr-V) cao cấp, phủ xi mờ.Quy cách: Bộ tuýp 1/2" (12.7mm).Số lượng: 24 chi tiết (18 đầu tuýp, 3 cần siết/nối, 1 đầu mở bugi, 2 đầu nối dài).
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	Hộp nhựa đấu điện 10x10
	Chất liệu: Thép Chrome Vanadium (Cr-V) cao cấp, phủ xi mờ.Quy cách: Bộ tuýp 1/2" (12.7mm).Số lượng: 24 chi tiết (18 đầu tuýp, 3 cần siết/nối, 1 đầu mở bugi, 2 đầu nối dài).

	220 
	Kéo cắt gioăng đệm
	Chất liệu : Thép;Sử dụng cắt ghép góc các loại gioăng cao su, gioăng tủ lạnh, vật liệu cao su ...Góc cắt  : 45o - 135o
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	Kéo cắt loại to
	Kéo Văn Phòng Deli 180mm 6009 Thiết kế mũi kéo nhọn, dài và sắc bén cho phép bạn cắt các loại giấy, vải hoặc bìa thật dễ dàng trong thời gian ngắn. 

	222 
	Keo chống thấm X2000
	Băng keo chống thấm X2000 có 3 khổ size kích thước là 5cm, 10cm và 15cm. 

	223 
	Keo đỏ loại 100g
	Màu sắc sản phẩm : Keo đỏ - đen- xám- xanh; - Trọng lượng sản phẩm: 100g; - Nhiệt độ chịu đựng từ: Âm -60 Độ C đến Dương 260 Độ C- Thời gian để kho keo: 20 phút- Độ giãn dài keo: >= 180 %
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	Keo silicone Apollo
	Dạng keo: Oxime; Tính chất: Trung tính; Thời gian khô trên bề mặt: 12 phút; Trọng lượng riêng: 1.39 ± 0.05
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	Keo tản nhiệt MX4
	Màu sắc, Xám. Tỉ trọng, 2.50 g/cm³. Điện trở, 3.8 X 1013 Ω-cm. Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị, Nhiệt độ phòng.
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	Khay nhựa 8 ngăn  kèm nắp đậy KT: 375x275x85mm
	Kích thước: Thường là \(375 \times 277 \times 85\text{mm}\); Chất liệu: Nhựa chính phẩm HDPE hoặc PP, cứng cáp, bền, an toàn.Kết cấu: 8 ngăn chia nhỏ, kèm nắp đậy giúp bảo quản linh kiện, phụ kiện không bị rơi rớt, sạch sẽ.Màu sắc: Xanh dương (phổ biến).
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	Khay nhựa 8 ngăn KT: 375x275x85mm
	Kích thước: Thường là (375x275x85mm); Chất liệu: Nhựa chính phẩm HDPE hoặc PP, cứng cáp, bền, an toàn.Kết cấu: 8 ngăn chia nhỏ, kèm nắp đậy giúp bảo quản linh kiện, phụ kiện không bị rơi rớt, sạch sẽ.Màu sắc: Xanh dương (phổ biến).
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	Khay nhựa 8 ngăn KT: 455x345x115mm
	Kích thước: Thường là 455x345x115mm; Chất liệu: Nhựa chính phẩm HDPE hoặc PP, cứng cáp, bền, an toàn.Kết cấu: 8 ngăn chia nhỏ, kèm nắp đậy giúp bảo quản linh kiện, phụ kiện không bị rơi rớt, sạch sẽ.Màu sắc: Xanh dương (phổ biến).
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	Khay nhựa A8 kèm phụ kiện chân nối+vít
	Kích thước: 354 x 210 x 143mm;  Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
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	Khí Nito (40 lít/bình)
	Trọng lượng 48kg; Áp lực thử 250bar; Áp lực làm việc 150bar; Độ dầy 5.7mm

	231 
	Kích thủy lực 5T
	Tải trọng nâng:5 tấn; Nâng thấp nhất:85mm; Nâng cao nhất :125mm; Hành trình nâng:40mm
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	Kìm bấm chết KINGTONY
	Chất liệu:thép hợp kim Chrome Vanadi; Chiều dài của hàm:38mm; Kích thước:185mm; Trọng lượng:367gr
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	Kìm bóp cos thủy lực Asaki AK-618
	Khoảng Cosse sử dụng: 16~300 mm2.Áp lực ngõ ra: 12 tấn

	234 
	Kìm điện mỏ nhọn
	Quy cách:6" (150mm); Trọng lượng:125g
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	Kìm điện mỏ vuông
	Kìm mỏ vuông Yato 6" YT-66341 là sản phẩm mang thương hiệu Yato Ba Lan, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu. Thiết kế bắt mắt với phần mũi kìm màu trắng bạc, được làm bằng thép hợp kim Chrome Vanadium cứng cáp, độ bền cao. Không han gỉ, toét đầu trong quá trình sử dụng. 
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	Kìm hạn+kẹp mát 800A
	Chức năng: Nối dây mát vào vật hàn, giữ hồ quang ổn định, chống nóng/mô-ve.Đặc điểm: Kiểu dáng chữ K, độ mở rộng (khoảng 55mm), vít siết cáp chắc chắn, làm bằng thép mạ Crom chống gỉ.
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	Kìm xích MT-0010
	Tổng chiều dài: 300mm · Đường kính kẹp: từ Ø 14 đến Ø 89 mm. · Trọng lượng: 900 g.
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	Kính phun nước áp lực
	Áp lực: Điều chỉnh áp lực phù hợp để tránh làm hỏng bề mặt cần làm sạch (đặc biệt là sơn xe).Vật liệu: Nên chọn đầu béc bằng thép không gỉ hoặc đồng nguyên chất để chống gỉ sét và tăng độ bền.
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	Kính thủy tinh KT: 13,8x15,2cm
	 Kính đã được cắt, mài, khoan khoét chính xác theo bản vẽ. Gương phun cát chạy chữ, logo, ...

	240 
	Kính tủ hồ sơ KT: 1000x400mm
	Kính tủ hồ sơ với kích thước 1000x 400 (chiều rộng1000mm, chiều sâu thường phổ biến trong khoảng 400-450mm là loại cửa kính phổ biến cho tủ tài liệu văn phòng, thường dùng kính dày, chịu lực, kết hợp với khung sắt sơn tĩnh điện hoặc gỗ công nghiệp.

	241 
	Lá gió gỗ nhíp của máy doa lỗ khí nén YG-65DR
	Vật liệu: Phíp cao cấp (hoặc chất liệu tương đương chịu nhiệt, ma sát cao) giúp máy chạy khỏe.Chức năng: Lá gió (Rotor blades) nằm trong máy giúp chuyển hóa năng lượng khí nén thành động năng quay, đặc biệt quan trọng với thiết kế thân dài 310mm của máy Yunica YG-65DR.

	242 
	Lá gió gỗ nhíp của máy mài Yunica SP-1254/KPT-100AL
	Loại phụ kiện: Lá phíp (phớt) khí nén · Chức năng: Chống rò rỉ khí, giảm ma sát, bảo vệ các bộ phận bên trong máy

	243 
	Lá gió gỗ nhíp của máy mài Yunica YG-4LA
	Chất liệu: Phíp; Đặc điểm: Cần thay thế khi lá phíp bị mòn, gãy để đảm bảo máy hoạt động đúng công suất, không bị yếu hơi.

	244 
	Lavabo TOTO LHT236CS treo chân tường
	ích thước: 530x465 mm · Màu sắc: Trắng · Hãng sản xuất: TOTO · Loại sản phẩm: Lavabo treo tường ·

	245 
	Lọc dầu động cơ perkins 2654403
	Đường kính ngoài: 93 mm - 96 mm; Chiều dài: 130.9 mm - 136 mm; Kích thước ren: 3/4-16 UN

	246 
	Lọc dầu thủy lực chính Haulotte 4000274880
	Ứng dụng: Sử dụng phổ biến trên các dòng máy như Compact 8W, Optimum 8, H15SXL, H15SX, Compact 10DX, Compact 10, H12SXL

	247 
	Lọc dầu thủy lực Haulotte 4000274880
	Ứng dụng: Sử dụng phổ biến trên các dòng máy như Compact 8W, Optimum 8, H15SXL, H15SX, Compact 10DX, Compact 10, H12SXL

	248 
	Lọc dầu xe nâng P550939
	Đường kính ngoài: 93 mm (3.66 inch); Chiều dài: 86 mm (3.39 inch); Kích thước ren: 3/4-16 UN; Đường kính gioăng: 72 mm (OD) / 62 mm (ID)

	249 
	Lọc gió xe nâng
	Lọc gió xe nâng là phụ tùng thiết yếu bảo vệ động cơ, ngăn bụi bẩn và tạp chất, giúp tăng tuổi thọ máy và tiết kiệm nhiên liệu.

	250 
	Lọc sơn M70
	Đường kính lỗ tương ứng: 70 mesh = 70 lỗ/Inch; Quy cách đóng gói: dạng cuộn; Khổ vải rộng: 1m, dài 100m/cuộn; Chiều dài: độ dài trung bình là 100m hoặc cũng có thể linh động thay đổi, tùy thuộc theo yêu cầu của mỗi khách hàng khác nhau.

	251 
	Lốp xe nâng 10T 900-20
	Kích thước: 9.00-20 (hoặc 900-20/7.0).Loại lốp: Đặc (Solid), phù hợp cho bánh trước xe nâng 10 tấn.Đường kính ngoài: Khoảng 1009 mm.Độ rộng lốp: Khoảng 247 mm.

	252 
	Lốp xe nâng 5T 700-12
	Kích thước: 700-12(hoặc 700-12.Loại lốp: Đặc (Solid), phù hợp cho bánh trước xe nâng 10 tấn.Đường kính ngoài: Khoảng 1009 mm.Độ rộng lốp: Khoảng 247 mm.

	253 
	Lưỡi cắt sắt hợp kim 305mm
	Thép hộp chữ C chiều dày, 3.2mm ; Ống thép chiều dày, 3.8mm ; Đường kính ngoài, Ø305mm ; Đường kính lỗ, Ø25.4mm

	254 
	Lưới chắn inox số 60Mesh (Lỗ khoảng 0,416mm)
	Số Mesh: 60 Mesh (60 ô trên một inch dài).Đường kính sợi: Thường từ 0,15mm- 0,25mm tùy loại lưới đan.Chất liệu: Inox 304 (phổ biến)

	255 
	Lưới che màu đen
	Lưới che nắng 80% màu đen may viền, khuy sẵn với sợi lưới làm từ 100% hạt nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, phủ UV chống tia cực tím tạo không khí mát mẻ

	256 
	Lưỡi cưa gỗ hợp kim MAKITA
	Chất liệu cao cấp: Hợp kim cứng (TCT) chịu nhiệt, chống mài mòn, tuổi thọ cao.110mm-165mm: Phù hợp máy cưa cầm tay nhỏ

	257 
	Lưỡi dao rọc giấy 25mm
	Chất liệu, Thép hợp kim S2K. Kích thước, 125 x 25 x 0.7mm. Số đốt, 7 đốt. 1 hộp, 10 lưỡi. Trọng lượng, 190g .

	258 
	Lưới dù (mắt lưới 100x100, đường kính sợi 8mm)
	 Chất liệu: Sợi dù PP Màu sắc: Trắng đục Độ rộng mắt lưới: 10 x 10 Công dụng: Chống vật rơi, người rơi Đường kính sợi lưới Ø 8 Viền bao quanh

	259 
	Ma ní 02 tấn
	Cấu tạo: Thân hình chữ U hoặc Omega (móng ngựa) và chốt định vị (chốt vặn ren hoặc chốt xỏ an toàn).Chất liệu: Thép hợp kim, thép carbon cường độ cao, bề mặt mạ kẽm hoặc sơn đỏ để chống oxy hóa.

	260 
	Ma ní 05 tấn loại omega
	Cấu tạo: Thân hình chữ U hoặc Omega (móng ngựa) và chốt định vị (chốt vặn ren hoặc chốt xỏ an toàn).Chất liệu: Thép hợp kim, thép carbon cường độ cao, bề mặt mạ kẽm hoặc sơn đỏ để chống oxy hóa.

	261 
	Ma ní 6.5 tấn loại 0mega
	Cấu tạo: Thân hình chữ U hoặc Omega (móng ngựa) và chốt định vị (chốt vặn ren hoặc chốt xỏ an toàn).Chất liệu: Thép hợp kim, thép carbon cường độ cao, bề mặt mạ kẽm hoặc sơn đỏ để chống oxy hóa.

	262 
	Ma ní cẩu chốt ren 17T Kawasaki
	Chất liệu: Thân thép carbon tôi luyện, chốt thép hợp kim.Loại chốt: Chốt vặn ren

	263 
	Ma ní M10
	Vật Liệu: Inox 304 · Hình Dạng: Dạng Bầu · Kích Thước Miệng: 17 mm · Đường Kính Thân: 10 mm · Đường Kính Lỗ Trục: 22.5 mm.

	264 
	Ma ní M12
	Vật Liệu: Inox 304 · Hình Dạng: Dạng Bầu · Kích Thước Miệng: 17 mm · Đường Kính Thân: 12 mm · Đường Kính Lỗ Trục: 22.5 mm.

	265 
	Mạch ổn định tốc độ máy mài BOSCH
	Mạch ổn tốc máy mài 125mm GWS 14-125 S Bosch 16072335H9.

	266 
	Màng bọc thực phẩm PE
	Màng bọc thực phẩm PE HOMEDELI 30cm x 60m

	267 
	Máng đựng sơn
	Máng cáp có bề mặt sơn tĩnh điện, Kích thước chiều rộng W=200mm, chiều cao H=100mm, máng dài L=2500mm, độ dày tole từ 1.0-1.5mm

	268 
	Mảnh dao tiện KYOCERA CCGT09
	 Hình dạng : Insert C sử dụng 1 mặt (CCGT)- Bán kính mũi dao : r=0,4mm- Chipbreaker SK giúp thoát phoi tốt- Có khả năng chịu được va đập nhẹ

	269 
	Mảnh dao tiện rãnh phủ PVD KYOCERA GVR100
	Mảnh dao tiện rãnh phủ PVD Kyocera Model GVR100-020A PR930

	270 
	Mặt nạ hàn
	Kích thước: 110mm x 90mm x 8mm (Bộ kính điện tử)

	271 
	Mỡ AMC-3
	AMC-3 có thành phần chính là xà phòng nhôm làm đặc trong dầu khoáng và các phụ gia ức chế ăn mòn, hoạt động bề mặt, tạo màng và chống nấm mốc

	272 
	Mỡ bôi trơn cáp cẩu Mobilarma 798 (18kg/Thùng)
	Quy cách: Thùng 18 kg / 18.9 Lít; Đặc tính: Dạng bán rắn/dầu nhờn cao cấp

	273 
	Mỏ cát hàn oxy gas
	Góc đầu mỏ: Thông thường là 90 độ.Chiều dài: Đa dạng, từ các loại cầm tay nhỏ gọn đến các loại dài, như loại 1000mm; Khả năng cắt: Có thể cắt độ dày từ 0-300mm.Chất liệu: Thường được làm từ đồng bền bỉ

	274 
	Mỡ chịu nhiệt SKF (200 gam/hộp)
	Phân Loại: Mỡ Bôi Trơn ; Nhiệt Độ Hoạt Động: -20 to +150 °C ; Quy Cách Đóng Gói: Thùng 18 Kg ; Ký Hiệu Loại Mỡ: LGHB 2.

	275 
	Mo hàn đội đầu Blue Eagle
	Mặt nạ hàn đội đầu Blue Eagle 6PA2, chất liệu PP, ABS, kính 108x51mm, gắn trên mũ bảo hộ, lật kính dễ dàng, tiêu chuẩn ANSI Z87.1

	276 
	Mỡ hàn Mig NZ-400
	Quy cách: 300g/lọ (hộp).Chức năng: Chống dính xỉ hàn (bắn tóe) vào béc hàn và chụp khí, giữ cho mỏ hàn sạch sẽ, tăng năng suất lao động.

	277 
	Mỏ lết răng 8'' - 200mm
	Chất liệu: Thường được rèn từ thép carbon hoặc thép hợp kim cao cấp, chịu lực tốt và chống cong vênh.Kích thước nhỏ gọn: Dài 8 inch (~200mm), dễ dàng thao tác trong không gian hẹp.Đường kính kẹp: Thường tối đa là 27mm (1 inch).

	278 
	Mỡ Литол-24
	chịu nhiệt và cực áp (EP) cao cấp, được pha chế từ dầu khoáng, chất làm đặc gốc xà phòng lithium (12-hydroxystearic acid)

	279 
	Mỡ ЦИАТИМ 201 (0.8Kg)
	Mỡ ЦИАТИМ 201 (0.8Kg)

	280 
	Mỡ ЦИАТИМ 221 (0.8Kg)
	ЦИАТИМ 221 (0.8Kg)

	281 
	Mũ chụp đầu cosse V110
	Loại: V100; Chất liệu: Nhựa Vinyl/PVC mềm cao cấp, cách điện tốt.Kích thước: Thường có đường kính trong khoảng 15mm-22mm và chiều dài tương ứng với đầu cos.

	282 
	Mũ chụp đầu cosse V185
	Loại: V185; Chất liệu: Nhựa Vinyl/PVC mềm cao cấp, cách điện tốt.Kích thước: Thường có đường kính trong khoảng 15mm-22mm và chiều dài tương ứng với đầu cos.

	283 
	Mũ chụp đầu cosse V300
	Loại: V300; Chất liệu: Nhựa Vinyl/PVC mềm cao cấp, cách điện tốt.Kích thước: Thường có đường kính trong khoảng 15mm-22mm và chiều dài tương ứng với đầu cos.

	284 
	Mũ chụp đầu cosse V400
	Loại: V400; Chất liệu: Nhựa Vinyl/PVC mềm cao cấp, cách điện tốt.Kích thước: Thường có đường kính trong khoảng 15mm-22mm và chiều dài tương ứng với đầu cos.

	285 
	Mũ chụp đầu cosse V70
	Loại:V70; Chất liệu: Nhựa Vinyl/PVC mềm cao cấp, cách điện tốt.Kích thước: Thường có đường kính trong khoảng 15mm-22mm và chiều dài tương ứng với đầu cos.

	286 
	Mũ chụp đầu cosse V90
	Loại: V90; Chất liệu: Nhựa Vinyl/PVC mềm cao cấp, cách điện tốt.Kích thước: Thường có đường kính trong khoảng 15mm-22mm và chiều dài tương ứng với đầu cos.

	287 
	Mũ phun cát trùm đầu
	Cấu tạo : Bên trong có mũ bảo hộ để bảo vệ đầu; Chất liệu : Nhựa mềm PVC + kính nhựa Polycarbonate

	288 
	Mũi doa hợp kim NC 1.48mm GARANT
	Mũi doa hợp kim NC 1.48mm GARANT

	289 
	Mũi doa hợp kim NC 9.5mm GARANT
	Mũi doa hợp kim NC 9.5mm GARANT

	290 
	Mũi khoan các loại D4 đến D14
	Mũi khoan D4 đến D14 (đường kính từ 4mm đến 14mm) bao gồm nhiều loại chuyên dụng cho từng vật liệu: thép gió (HSS) cho kim loại, mũi khoan bê tông (cán gài hoặc cán thẳng), và mũi khoan gỗ (xoắn hoặc đuôi cá). Các kích thước phổ biến trong khoảng này gồm 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm

	291 
	Mũi khoan hợp kim 13mm GARANT
	Mũi khoan hợp kim 13mm GARANT

	292 
	Mũi khoan hợp kim 7mm GARANT
	Mũi khoan hợp kim 7mm GARANT

	293 
	Mũi mài quả nhót hợp kim MAKITA
	A-45412 Mũi Khoan Hợp Kim 16x280mm 

	294 
	Mũi phay CNC Arden 12.7mm
	Kích thước: - Sử Dụng Cốt Máy Phay 12.7 mm. - Chiều Dày Ván Sử Dụng : 25.4 mm - Phi mũi D = 34.78 mm, có 4 cánh hợp kim.

	295 
	Mũi taro M12
	Mũi taro HSS M12 x 1.75mm TTP USA 240-120175

	296 
	Mũi taro M14
	Mũi taro HSS M12 x 1.75mm TTP USA 240-120176

	297 
	Mũi taro M8
	Mũi taro HSS M12 x 1.75mm TTP USA 240-120177

	298 
	Nẹp dây điện 3P
	Nẹp vuông Tiến Phát 3P (30x16) là loại nẹp nhựa, có nắp chuyên dùng để luồn dây điện mà không phải đục tường, với đặc tính dễ dàng lắp đặt

	299 
	Nẹp nhựa
	kích thước đa dạng từ loại 15×9 (mm) cho đến loại 100×6 (mm) với độ dày từ 0.7mm đến 1.8mm.

	300 
	Nẹp sàn bán nguyệt 4P
	Kích thước: 40x16mm (chiều rộng x chiều cao) · Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh · Màu sắc: Trắng · Kiểu dáng: Bán nguyệt · Quy cách tính: 1m2/ cây.

	301 
	Nhựa thông
	Thành phần hóa học: Bao gồm các terpen

	302 
	Nỉ chà mịn D100
	Đĩa nhám nỉ đánh bóng D100 mm

	303 
	Nước cất
	Nước cất là nước tinh khiết đã được khử khoáng và các tạp chất thông qua quá trình chưng cất. · Nước cất H2O tinh khiết

	304 
	Nước làm mát động cơ Rocket 999 (4lít/can)
	Thành phần: Chứa Ethylene Glycol và các phụ gia đặc biệt.Công dụng: Giúp động cơ vận hành ổn định, chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ hệ thống làm mát.

	305 
	Nước rửa chén Sunlight 357ml
	Dung tích: 357ml (hoặc ~370g).Khả năng tẩy rửa: Đánh bay các vết dầu mỡ cứng đầu, kể cả trên đồ nhựa.

	306 
	Nước rửa tay Lifebouy 450g
	Nước rửa tay Lifebuoy bạc bảo vệ chai 450ml giúp bảo vệ da tay khỏi 99,9% vi khuẩn gây bệnh.

	307 
	Nước rửa tay Lifebuoy 4kg
	Nước rửa tay Lifebuoy bạc bảo vệ chai 4kg giúp bảo vệ da tay khỏi 99,9% vi khuẩn gây bệnh.

	308 
	Nước tẩy dàn lạnh máy lạnh A-400 Coil Kleen
	A-400 Coil Kleen là chất tẩy rửa dàn nhôm dùng để loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất bẩn, trong các hệ thống điều hòa không khí, tấm trao đổi nhiệt nhôm, đồng, dàn lạnh AHU, FCU công nghiệp

	309 
	Nước tẩy rửa Okay
	Nước tẩy okay 960ML – giải pháp làm sạch hiệu quả cho gia đình. Quy Cách: Dung tích: 960ml / 1 chai; Đóng gói: 12 chai/ 1 thùng

	310 
	Nút nhấn Chint NP2
	Nút nhấn công tắc NP2-EW3361 230V LED CHINT, 230V, LED · 59.700₫ ; Nút nhấn có đèn NP2-EW3361 24V LED CHINT

	311 
	Ổ cắm 1P 2 chân 3000W
	Phích Cắm Âm Nối Dài Chịu Tải Cao 3000W Màu Cam Sopoka C3000W. - Độ bền cao, công suất đáp ứng có thể lên đến 3000w (250V-15A) 

	312 
	Ổ cắm quay tay kéo dài kiểu ru lô 30m 15A  LIOA
	Ổ cắm quay tay kiểu Rulo 30m 3 lõi Lioa 15A QT30-3-15A

	313 
	Ốc siết cáp Ø8mm
	Ốc siết cáp. Kích thước, Ø 8 mm.

	314 
	Ống dẫn khí nén 8mm/130kgf/cm2, 2 đầu rắc co khớp nối nhanh dùng cho búa gõ rỉ (25m/cuộn)
	Loại dây: Ống hơi PU 8mm (đường kính ngoài 8mm, đường kính trong 5mm) hoặc tương đương; Áp suất làm việc: Có khả năng chịu áp suất cao (có loại đạt áp suất nổ lên đến 20 MPa, tương đương ~200 kgf/cm²).Chiều dài: 25 mét/cuộn.

	315 
	Ống dẫn khí nén cao áp 3/4'' + rắc co (30m/bộ) - Mỹ sản xuất (cấp khí đến bộ chia)
	Kích thước: Đường kính trong 3/4 inch (DN20).Chiều dài: 30 mét (đóng gói/bộ).Rắc co (Fittings): Thường sử dụng rắc co ren rèn 3/4" (Forged Union) chịu áp cao (3000-6000 PSI).

	316 
	Ống dẫn khí nén dùng cho máy mài, máy dũi cao su (30m/bộ)
	Vật liệu: Cao su gia cường hoặc nhựa PU cao cấp, chịu nhiệt và chống rạn nứt.Kích thước phổ biến: Đường kính trong 6.5mm, 8mm, 9.5mm, hoặc 13mm (tương ứng \(\phi 10, 12, 13, 16\)mm đường kính ngoài).Chiều dài: Bộ 30m/cuộn phù hợp cho không gian làm việc rộng.

	317 
	Ống dẫn khí nén, nước áp lực kèm các đầu nối (50m/bộ)
	Ống dẫn khí nén và nước áp lực cao (50m/bộ) thường là loại ống PVC hoặc PU 3-5 lớp, có bố dày, chịu áp lực từ 150-500 kgf/cm². Bộ sản phẩm gồm ống đường kính trong 6.5mm - 13mm (thường gặp nhất là 8.5mm)

	318 
	Ống đồng đỏ D21x2 +  bọc bảo ôn đôi dày
	Dạng cuộn đôi có loại dài 20 mét và 30 mét / cuộn / hộp. Mã, OD ống đồng, Độ dày ống đồng (mm), Độ dày. Bảo ôn (mm)

	319 
	Ống ghen nhiệt sợi thủy tinh Ø6
	Ống Gen Chịu Nhiệt 6mm ; Mô tảSợi thủy tinh, dài 0.8-0.9m, chiều rộng dẹp: khoảng 10mm ; Số lượng (Sợi)

	320 
	Ống ghen nhiệt sợi thủy tinh Ø8
	Ống Gen Chịu Nhiệt 8mm ; Mô tảSợi thủy tinh, dài 0.8-0.9m, chiều rộng dẹp: khoảng 10mm ; Số lượng (Sợi)

	321 
	Ống nhựa mềm D27
	Ống nước mềm D27 là dòng ống nhựa mềm, dẻo được làm từ nhựa PVC đan lưới chỉ Polyester. Ống có kích thước đường kính 25-27mm. Ống nước mềm D21

	322 
	Ống nhựa mềm DN100
	Độ dày: 1mm - 6mm · Đường kính: 100mm · Chịu nhiệt: -5°C - 80°C · Màu sắc: Trắng trong, sọc Xanh-Đỏ

	323 
	Ống nhựa mềm DN25
	Ống nhựa mềm lõi thép phi 25 · Cấu tạo ống: Nhựa PVC và lõi thép · Độ dày ống (mm): 3mm | 4mm · Đường kính Φ: 25mm · Chịu nhiệt độ: -5°C đến 80°C · 

	324 
	Ống nhựa mềm DN65
	Ống nhựa lõi thép phi 65mm nhập khẩuĐộ dày thành ống: 3.7mmKhối lượng: 40kgĐường kính trong: 65mmChiều dài: 30MÁp lực làm việc: 4 bar-7 bar

	325 
	Ống thép mạ kẽm D108x3,2
	Đường kính ngoài: 108 mm (phi 108); Độ dày: 3,2 mm.Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây.Trọng lượng: ~49.62 kg/cây.Mác thép: CT3, SS400, S45C, S50C.

	326 
	Ống thép mạ kẽm D42,2x3
	Đường kính ngoài: 42.2 mm.Độ dày: 3.0 mm (có thể dao động theo tiêu chuẩn nhà sản xuất như Hòa Phát, Việt Nhật).Trọng lượng: Khoảng 17.40 kg/cây (6m).

	327 
	Ống thép mạ kẽm D75,6x3,2
	Đường kính ngoài: 75,6 mm (thường gọi là DN65 - Phi 76).Độ dày:3,2mm.Chiều dài: Thường là 6 m.

	328 
	Ống thép mạ kẽm DN113,5x3,2
	Quy cách ống thép mạ kẽm Hoà Phát DN113· Đường kính ngoài: 113.5mm · Độ dày đạt từ: 2.5 – 5.0mm · Trọng lượng: 41.06 – 80.64kg/cây · Một bó gồm 16 cây ống

	329 
	Ống thông gió nhựa mềm lõi thép D114
	Đường kính: ID114 · Đường Kính: OD125 · Chịu nhiệt độ: 0-80 độ c · Chịu áp lực: Dưới 10kg · Cuộn: 30m

	330 
	Ống thông gió Ø114(30m/Cuộn)
	Đường kính ống : 114mm; Độ dày : phần thân :0.8-1.2mm, phần gân nhựa : 4-5mm; Nhiệt độ làm việc : 10 độ C đến 60 độ C; Chiều dài cuộn : 30m/cuộn 

	331 
	Pa lăng xích 1,5T
	Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-15 cho phép vận tải với trọng lượng 1.5 tấn. Chiều cao nâng tiêu chuẩn là 1.5m. 

	332 
	Pa lăng xích 1T
	Pa lăng xích lắc tay Nitto VR-10 cho phép vận tải với trọng lượng 1.5 tấn. Chiều cao nâng tiêu chuẩn là 1.5m. 

	333 
	Pa lăng xích 5T
	Pa lăng xích lắc tay NittoVR-50 cho phép vận tải với trọng lượng 1.5 tấn. Chiều cao nâng tiêu chuẩn là 1.5m. 

	334 
	Pép phun áp lực (P = 0-40 KG/cm2)
	Cảm biến áp suất 0-40 bar được dùng đo áp suất trong các đường ống nước, lò hơi, máy nén khí. Cảm biến áp suất 0-40 bar có ngõ ra 4-20mA 

	335 
	Pép phun áp lực cao Pmax = 350 KG/cm2
	Áp lực phun: 350 bar ; Lưu lượng nước · 15 lít/phút ; Tốc độ vòng quay: 1.450 vòng/phút ; Bánh xe di chuyển: Có ; Điều chỉnh áp lực phun: Có.

	336 
	Pép sơn 17
	 kích thước lỗ phun là 0,017inch.

	337 
	Phấn trắng
	Phấn trắng không bụi Mic 215 (10 viên/hộp) là loại phấn trắng không bụi, chất lượng uy tín đảm bảo nét viết rõ đẹp, ít bị bể vỡ. 

	338 
	Phao cơ thông minh DN27 inox 304
	Chất liệu cao cấp: Inox 304 không gỉ sét, an toàn cho nguồn nước sinh hoạt, độ bền cao.Áp suất làm việc: 0.1 - 6 bar.

	339 
	Phe hãm ngoài trục cơ Ø9x1
	Dùng Cho Trục 9 mm; Vật Liệu Inox 304; Bề Rộng Rãnh Sử Dụng 1.1 mm; Đường Kính Rãnh Sử Dụng 8.6 mm; Đường Kính Trong 8.4 mm; Độ Dày 1 mm

	340 
	Phích cắm 1P 2 chân 3000W
	Phích cắm điện chịu tải 3000W Neesanta · Ổ Cắm Điện Chịu Tải SOPOKA 3000W Chống Tuột Phích, Lỗ Chéo 45

	341 
	Phích cắm kín nước 3Px16A (1 pha) 
	Dòng điện định mức: 16A.Điện áp:220 - 250, 50/60 Cấp bảo vệ: IP66/IP67 chống nước tuyệt đối.

	342 
	Phích cắm kín nước PCE F045-6
	(5P 125A IP67) là thiết bị công nghiệp cao cấp sản xuất tại Áo, nổi bật với độ bền cao, khả năng chống thấm nước tuyệt đối. Sản phẩm có cường độ dòng điện 125, 5 pha, điện áp 400, làm từ nhựa Polyamide 6 chịu nhiệt, chống cháy, lý tưởng cho môi trường khắc nghiệt như nhà máy

	343 
	Phích cắm kín nước PCE F234-6
	(5P 125A IP67) là thiết bị công nghiệp cao cấp sản xuất tại Áo, nổi bật với độ bền cao, khả năng chống thấm nước tuyệt đối. Sản phẩm có cường độ dòng điện 125, 5 pha, điện áp 400, làm từ nhựa Polyamide 6 chịu nhiệt, chống cháy, lý tưởng cho môi trường khắc nghiệt như nhà máy

	344 
	Phụ kiện máy hàn Tig (pép hàn, cách điện, chụp khí)
	Phụ kiện máy hàn Tig (pép hàn, cách điện, chụp khí)

	345 
	Quạt dàn lạnh Panasonic Blower Fan
	 Quạt Dàn Lạnh Panasonic AC 220V Trên Và Dưới 20W

	346 
	Quạt dàn nóng Panasonic Condenser Fan
	Quạt Nóng Panasonic DC280V - 40W Loại 6 Dây

	347 
	Quạt đứng công nghiệp IFAN NS-65 Plus
	Quạt đứng công nghiệp 4 cánh iFan NS-65 PLUS có 4 cánh quạt được làm bằng chất liệu hợp kim antimon kháng ma sát với sải cánh lớn lên tới 65cm

	348 
	Quạt đứng Sharp PJ-S40RV-DG
	Công suất - Mức gió: 50W - 3 mức gió; Chế độ gió: Gió tự nhiên Gió thường; Bảng điều khiển: Remote Nút nhấn; Loại motor: Bạc thau; Đường kính cánh quạt: 3

	349 
	Quạt thông gió li tâm
	Quạt Ly Tâm là quạt có cấu tạo, hướng của miệng hút gió vào, và hướng của miệng thổi gió ra, có hướng vuông góc với nhau 90 độ.

	350 
	Que hàn 2,5 ly
	Đường kính que hàn, Ø2,5 mm. Trọng lượng tịnh hộp (Kg), 2,5 kg. Chiều dài, 300 mm. Dòng điện hàn bằng, 50 - 90 A

	351 
	Que hàn 3,2 ly
	Que hàn 3.2mm Kim Tín KT-6013 (5 Kg)

	352 
	Que hàn đồng
	Thành phần chính là đồng thau, dùng phổ biến trong hàn Tig hoặc hàn gió đá để nối đồng, đồng thau.

	353 
	Rắc co 2 đầu ren M27x2x40
	Kích thước ren: M27x2 (Đường kính danh nghĩa 27mm, bước ren 2mm).Kiểu kết nối: Hai đầu ren trong hoặc ren ngoài.Chất liệu: Thường là thép mạ kẽm, inox 304 (SS304), hoặc nhựa UPVC.

	354 
	Rắc co 2 đầu ren M36x2x105
	Rắc cô 2 đầu ren trong - Công suất mạnh, tiết kiệm nước, áp suất ổn định

	355 
	Rắc co nối nhanh đầu đực, 1 đầu ren ngoài M13
	Cút nối nhanh ren ngoài 13 - 10 có chất liệu nhựa ABS cao cấp. Với thiết kế co vuông ren: 1 đầu ren ngoài 13 và 1 đầu cho dây phi 10. 

	356 
	Rắc co nối nhanh đầu đực, 1 đầu ren ngoài M17
	Cút nối nhanh ren ngoài 17- 10 có chất liệu nhựa ABS cao cấp. Với thiết kế co vuông ren: 1 đầu ren ngoài 17 và 1 đầu cho dây phi 10. 

	357 
	RCBO LS RKP (1P+N) 25A
	CB chống giật LS RKP 25A 1P+N 30mA 4.5kA

	358 
	RCBO LS RKP (1P+N) 6A
	CB chống giật LS RKP 6A 1P+N 30mA 4.5kA

	359 
	Rơ le bảo vệ dòng EOCRSS-30S
	Rơ le điện tử EOCR Schneider EOCRSS-30S 24-240V ; Chức năng reset, Bằng tay/từ xa ; Chức năng bảo vệ, Quá tải, mất pha, kẹt rotor

	360 
	Ro to máy mài Bosch 670W
	Máy mài góc Bosch GWS 060 công suất 670W, đường kính lưỡi 100mm công tắc trượt mã số 06013756K0

	361 
	Role Chint 3A/220VAC
	Dòng định mức: 3A. Số cặp tiếp điểm: 4C/O. Điện áp nguồn: 220VAC.

	362 
	Ru lô 1 pha 3 dây 
	Rulo cuốn dây điện 1 pha 3 ổ cắm 16A công nghiệp. Ổ cắm kéo dài dây điện 1 pha công nghiệp với thiết kế 3 ổ điện 16A thông dụng và áp chống giật 32A.

	363 
	Ru lô 1 pha 3 dây (30m/bộ)
	Ổ cắm quay tay kiểu Rulo 30m 3 lõi Lioa 15A QT30-3-15A

	364 
	Ru lô 3 pha 4 dây (10m/bộ)
	Ổ cắm kéo dài quay tay Rulo cuộn dây và ổ cắm 3 pha 4 dây 10 mét, 16A dòng Ổ cắm kéo dài

	365 
	Ruột gà D25
	Ống luồn dây mềm đàn hồi, ruột gà SINO SP D25 SP9025CM 

	366 
	Sạc dự phòng Ugreen 25000MAh 145W
	Sạc nhanh 145W: Pin sạc dự phòng Ugreen 90597A Được trang bị PD3.0, QC3.0 và có khả năng sạc nhanh 145W! Sạc đầy Macbook Air 13″ trong 90 phút.

	367 
	Sơn chống rỉ Jotun
	Sơn Lót chống rỉ Epoxy Jotun Penguard Primer Red là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide

	368 
	Sơn HARDTOP AX BS 14C31
	Sơn Jotun Hardtop AX là loại sơn 2 thành phần gốc Aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học.

	369 
	Sơn lót chống kiềm Jotun
	Sơn lót chống kiềm Jotun Essence là sản phẩm sơn lót đặc biệt dễ sử dụng cho cả hai bề mặt ngoại thất và nội thất với màng sơn chất lượng cao

	370 
	Sơn màu các loại Jotun
	Sơn Jotun nổi tiếng với bảng màu đa dạng, tinh tế và các dòng sản phẩm cao cấp, bền bỉ như Majestic (nội thất), Jotashield (ngoại thất) và Essence. Các dòng sơn bao gồm sơn lót chống kiềm, sơn phủ bóng/mờ, sơn gỗ và kim loại (Gardex), nổi bật với khả năng lau chùi, kháng khuẩn và chống phai màu, phù hợp cho mọi công trình

	371 
	Sơn phủ cách điện Flaticos 70
	CRC Plasticote 70 được pha chế để bảo vệ bảng mạch in khỏi hiện tượng rò rỉ và đoản mạch. Phim cách nhiệt acrylic trong suốt có khả năng chống lại axit 

	372 
	Sơn phủ màu đỏ Jotun
	Sơn Jotun Alkyd Primer dùng cho công tác sơn bảo trì, thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp. Màu xắc: Đỏ. Định mức phủ lý thuyết: 17.3 - 10.4 m²/l.

	373 
	Sơn phủ màu trắng Jotun
	 Sơn Jotun Essence Trắng trần chuyên dụng 17L là một sản phẩm sơn nước chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt để sơn lên các bề mặt trần 

	374 
	Sơn phủ màu vàng Jotun
	Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat base 5 màu Vàng Yellow Ral 1028 _5L/bộ

	375 
	Sơn phủ màu xám Jotun
	Sơn chống rỉ Alkyd Primer: là loại sơn 1 thành phần không oxy hóa gốc alkyd. · Màu sắc: đen, màu xám, xám nhạt, đỏ, trắng

	376 
	Sơn phủ màu xanh dương Jotun
	Sơn Jotun pilot 2 màu xanh dương Ral 5017- 20 Lít. 

	377 
	Sơn tường Jotun màu vàng kem
	Sơn Jotun màu kem và vàng kem là lựa chọn không những mang lại sự tinh tế

	378 
	Sơn xịt cách điện Sprayon EL601 màu đỏ
	Trọng lượng mỗi bình: 432g ; Quy cách đóng gói: 12 bình/thùng ; Chịu nhiệt: 155 độ C, 310 độ F.

	379 
	Súng bắn silicon
	 Súng bắn Silicon Total THT21509 làm bằng hợp kim nhôm cao cấp đem đến độ bền sử dụng, làm giảm thiểu bởi các tác nhân bên ngoài, Súng được thiết kế vừa tay cùng phần lò xo tăng lực, giúp bạn thao tác một cách dễ dàng.

	380 
	Súng bơm mỡ cầm tay 500CC YATO
	Dòng sản phẩm: GRD; Chất liệu: Nhôm; Dung tích bình chứa: 500 cm³; Loại đầu nối: Cứng; Loại vật liệu: Hộp mỡ

	381 
	Súng phun sơn
	Đầu phun tiêu chuẩn:1.5mm; Áp suất:3.0-4.0 bar; Lượng không khí tiêu thụ:3.5-6.0cfm (99-170l/min)

	382 
	Súng xịt khí nén 0-10 KG/cm2
	Áp suất hoạt động: Thường chịu được áp lực tối đa \(10-12 \text{ kg/cm}^2\) (1.0 - 1.2 MPa).Chất liệu: Thân nhựa cao cấp, nhôm đúc, hoặc thép không gỉ.

	383 
	Tay quay taro VOLKEL
	Tay quay taro Volkel 14060 sử dụng để kẹp mũi taro 18-42mm

	384 
	Thanh Inox 304 20x20x3mm
	hanh V 304/316/201 ; Cạnh vuông: 30*30mm, 60*60mm, ... ; Độ dầy: 3mm - 10mm ; Chiều dài: 6m

	385 
	Thép góc các loại
	Thép góc (thép V, L) là loại thép hình chữ L có hai cạnh vuông góc, ứng dụng phổ biến trong xây dựng, kết cấu nhà xưởng, và gia công cơ khí.Kích thước dao động từ V20 đến V200, độ dày 2mm - 25mm

	386 
	Thép hộp mạ kẽm 40x20x2mm
	Sản phẩm thép hộp 20×40. + Thép hộp mạ kẽm 20×40 

	387 
	Thép hộp mạ kẽm 50x25x2mm
	Sản phẩm thép hộp 50x25 + Thép hộp mạ kẽm 50x25

	388 
	Thép ống mạ kẽm D49x3mm
	Sản phẩm thép hộp  D49x3 + Thép hộp mạ kẽm  D49x3

	389 
	Thép tấm các loại
	Tấm thép mạ kẽm. · Thép tám nhám · Tấm thép chống trượt.

	390 
	Thiếc hàn
	Thành phần: Chủ yếu bao gồm Thiếc (Sn) và Chì (Pb), phổ biến nhất là tỷ lệ \(63/37\) (Eutectic) cho nhiệt độ nóng chảy thấp và ổn định. Hiện nay có các dòng không chì (thân thiện môi trường) sử dụng thiếc kết hợp đồng (Cu) hoặc bạc (Ag).

	391 
	Thùng nhựa lớn KT: 610x420x250mm
	Thùng nhựa đặc Hs017- Kt: 610x420x250mm. Chất lượng cao giá rẻ được làm bằng 100% chất liệu nhựa nguyên sinh PP block (HDPE) 

	392 
	Thùng rác Inox tròn A35-F
	Thùng rác inox nắp lật A35-F có ruột bằng tôn hoa, đường kính là 300mm, cao 610mm. Thùng rác inox GEV A35-F

	393 
	Thước cặp
	Khoảng đo: 0-300mm; Độ chính xác: ± 0.02mm

	394 
	Thước livo 3 bọt nước, có nam châm
	Khung nhôm cường lực, 3 bọt thủy (ngang, dọc, nghiêng), bền bỉ.

	395 
	Thước thép đo vuông góc 200x300 mm
	Thước thép đo vuông góc 200x300mm Workpro WP264009 

	396 
	Thước thép đo vuông góc 400x600 mm
	Thước thép đo vuông góc 400x600mm Workpro WP264008 · Thương hiệu: Workpro · Model: WP264008 

	397 
	Tôn lạnh cách nhiệt
	Tôn lạnh cách nhiệt (tôn xốp/tôn mát) là loại vật liệu lợp mái 3 lớp cao cấp (tôn + PU/EPS + giấy bạc/tôn), dày 0.3-0.5mm

	398 
	Trần nhựa hoa văn 60x60cm
	Tấm nhựa PVC nén ép, chống ồn, chống nóng, dễ vệ sinh, không mối mọt.Kích thước:600mm x600mm (5mm - 8mm)\).

	399 
	Trống dàn lạnh Panasonic Evaporator Coil
	Evaporator coil thường được chế tạo theo cấu trúc ống-cánh 

	400 
	Trống dàn nóng Panasonic Evaporator Coil
	Evaporator coil thường được chế tạo theo cấu trúc ống-cánh 

	401 
	Tủ điện inox 400x600x200
	Kích thước: Cao 600mm x Rộng 400mm x Sâu 200mm; Chất liệu: Thường dùng Inox 304 bền bỉ, chống ăn mòn.

	402 
	Tủ điện Sino EM2PS vỏ kim loại 2 cực 
	Loại: Vỏ kim loại, nắp nhựa, lắp nổi.Số lượng module: 2 module (khoảng 18mm/mỗi module).Cấp bảo vệ: IP30.Chất liệu: Thân kim loại cứng cáp, nắp nhựa PC cách điện tốt.Kích thước: Khoảng 202x138x57mm

	403 
	Tủ lạnh Toshiba Inverter 249L GR-RT325WE-PMV-MG
	Tủ lạnh Toshiba Inverter 249 lít GR-RT325WE-PMV(06)-MG · Kích thước: Cao 162.7 cm - Rộng 54.5 cm - Sâu 62 cm · Khối lượng: Nặng 44 kg ·

	404 
	Túi bóng đen loại 5kG
	 Kích thước: 30*50 cm, gấp hông 2 bên, mỗi hông +15cm, phần quai túi 17cm ; 3, Chiều mở miệng: 30 cm ; 4, Độ dày của túi: 0.04 – 0.05mm/lá ; 5

	405 
	Túi bóng trắng trong không quai KT: 50x70cm
	túi nilon PE tại Hà nội, sản xuất túi nilon PE trong suốt, Túi bóng trắng không quai, túi bóng 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg…

	406 
	Vải phin trắng
	vải phin trắng 100% cotton sử dụng cho,nhà máy, y tế, trường học vải dùng để lau ,lót

	407 
	Van cửa đồng MIHA DN65 PN16
	Tiêu chuẩn, BS 21 / ISO 228-1-2000, BS 5154:1991 ; Nhiệt độ làm việc, 120°C ; Đóng gói, 1 cái/hộp, 10 cái/thùng ; Bảo hành, 12 tháng ; Áp lực làm việc, 16 Bar (PN16).

	408 
	Van cửa đồng MIHA DN80 PN16
	Tiêu chuẩn, BS 21 / ISO 228-1-2000, BS 5154:1991 ; Nhiệt độ làm việc, 120°C ; Đóng gói, 1 cái/hộp, 10 cái/thùng ; Bảo hành, 12 tháng ; Áp lực làm việc, 16 Bar (PN16).

	409 
	Van gạt đồng D34
	Van bi đồng tay gạt dùng cho GAS phi 34 DN25 MIHA Series ; Kích thước, 15 × 8 × 4 cm ; Mã sản phẩm, M3151 ; Tiêu chuẩn, BS 21 / ISO 228-1-2000 ; Khối lượng, 439 (g).

	410 
	Van gạt đồng D42
	Van bi đồng tay gạt dùng cho GAS phi 42 DN25 MIHA Series ; Kích thước, 15 × 8 × 4 cm ; Mã sản phẩm, M3151 ; Tiêu chuẩn, BS 21 / ISO 228-1-2000 ; Khối lượng, 439 (g).

	411 
	Van tiết lưu khí nén LSA D8mm
	 Van tiết lưu điều chỉnh khí nén LSA LSA-4 LSA-6 LSA-8 LSA-10 LSA-12 Áp suất làm việc : 0 - 1 MPA Nhiệt độ làm việc : 0 - 60 độ C

	412 
	Véc ni cách điện Nhật
	Vecni AEV có khả năng cách nhiệt trong môi trường khắc nghiệt, không thấm nước. Vecni AEV khô nhanh trong không khí

	413 
	Vít bắn tôn Inox 5cm
	Vít Tôn Đầu Lục Giác Inox 304 M5.5x50

	414 
	Vòi bồn rửa mặt Inox
	Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi chậu & 1 dây cấp- Thiết kế sang trọng hiện đại- Chất liệu inox có độ bền cao, không chứa chì đảm bảo an toàn cho nguồn nước.- Đầu vòi được thiết kế tạo bọt trong dòng chảy giúp tiết kiệm nước, không bắn nước.

	415 
	Vòi xịt vệ sinh Inox
	Chất liệu: Nên chọn vòi xịt làm từ chất liệu cao cấp như đồng thau, nhựa ABS để đảm bảo độ bền bỉ. - Áp lực nước: Chọn vòi xịt có áp lực nước phù hợp

	416 
	Xà beng Ø27 ( một đâu nhọn, một đầu bẹt) dài 1M
	Thiết kế: 1 đầu nhọn, 1 đầu dẹt, sơn đỏ chống sét · Kích thước: dài 100cm · Trọng lượng: 4.kg · Chất liệu: Thép Cacbon 

	417 
	Xà phòng
	Công dụng, Giặt quần áo sạch tinh tươm, kể cả các vết bẩn cứng đầu, tăng cường độ sáng cho vải trắng sạch như mới Mùi hương

	418 
	Xô tôn loại 10 lít
	Chất liệu: Tôn mạ kẽm bền bỉ, chống gỉ sét, chịu nhiệt tốt hơn xô nhựa.Dung tích: 10 Lít.
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Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra chủng loại, số lượng hàng hóa theo hợp đồng;
- Kiểm tra tính mới của hàng hóa và các khuyết tật bên ngoài;
- Kiểm tra đóng gói, vận chuyển, bảo quản và thời gian sản xuất, hạn sử dụng của hàng hóa;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật và hoạt động của hàng hóa theo yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng hàng hóa đi kèm;
- Kiểm tra hồ sơ, giấy tờ có liên quan.


